
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA DINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THAM GIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATTP NĂM 2026
( Kèm theo Giấy mời số      /GM-UBND ngày 19/6/2026 của Ủy ban Nhân dân xã Ba Dinh)

TT Họ và tên Ngày sinh Lọai hình kinh doanh Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú
1 Phạm Thị Lang Thi 02/10/2001 Trà sữa, ăn vặt Ba Nhà 0386328945
2 Lê Thị Nguyên 02/10/1985 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Gò Lê 0962347757
3 Nguyễn Thị Côi 04/06/1966 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Gò Lê 0342563117
4 Lê Thị Thu Nguyên Quán Cà Phê- giải khát Gò Lê 0862495279
5 Lê Thị Xuân Liễu 10/05/1971 Quán Cà Phê<giải khát Gò Lê 0379081014
6 Trần Thị Thủy 01/01/1970 Quán Cà Phê- giải khát Gò Lê 0969250757
7 Nguyễn Thị Tươi 01/01/1965 Cháo lòng Gò Lê 0369743631
8 Trần Nhật Nguyệt 10/11/1966 Bún, hủ tiếu Gò Lê 0334071902
9 Trần Thị Kim Hoàng 23/07/1981 Quán bánh xèo Gò Lê 0963962214

10 Ngô Thị Kim Phượng 01/01/1977 Bánh xèo, xôi, nước mía Gò Lê 0377740579

11 Trịnh Thị Diễm 19/11/1988 Bánh bèo, bánh mì, xúc xích,
bếp ăn tập thể Gò Lê 0397689917

12 Nguyễn Văn Tùng 17/06/1990 Nước mía, nước dừa Gò Lê 0963791362
13 Nguyễn Lâm Sơn 01/01/1986 Cháo lòng Làng Măng 0335202245
14 Phạm Thị Song 12/02/1993 Nước mía Làng Măng 0335620351
15 Trương Thị Tây 20/05/1988 Nước mía Làng Măng 0385199432
16 Phan Thị Tuyết Nhung Bánh mì, xôi, nước mía Làng Măng 0973231419
17 Trần Thanh An 09/10/1969 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Nước Lang 0986803749
18 Chung Thị Hậu 27/03/1976 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Nước Lang 0398788458
19 Trần Thị Linh 02/09/1980 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Nước Lang 0396585852
20 Lê Thị Thắng 02/02/1973 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Nước Lang 0386392072
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21 Nguyễn Thị Bé 10/10/1972 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Nước Lang 0367148772
22 Huỳnh Thị Ngọc Lệ 30/06/1988 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Nước Lang 0368729198
23 Huỳnh Thị Nguyên Thảo 27/09/1979 Cơm, bún, nấu lưu động Nước Lang 0385133124
24 Phạm Thị Hồng Nhung 12/04/1984 Cơm, bún, bánh mì Nước Lang 0963034119
25 Bùi Thị Kim Hường 09/10/1965 Quán Cà Phê- giải khát Nước Lang 0373347827
26 Đỗ Thị Mẫn 17/04/2001 Trà sữa, giải khát, mì cay Nước Lang 0867677285
27 Nguyễn Thị Tâm 05/10/1960 Bún, mì quảng Nước Lang 0368729198
28 Trương Thị Quyến 05/08/1991 Bún, phở Nước Lang 0984809243
29 Nguyễn Thị Thu Thùy 21/02/1997 Bánh mì, xôi Nước Lang 0969439768
30 Phạm Thị Hồng Thúy Trà sữa, ăn vặt Nước Lang
31 Hoàng Thị Nguyệt 10/11/1977 Nước mía Nước Lang 0333327190
32 Lê Thị Oanh 01/08/1970 Nước mía Nước Lang 0394194927
33 Phạm Thị Hương 01/1/1982 Nấu ăn lưu động, đám tiệc Nước Lô 0368186029
34 Mai Thị Nhài 01/03/1982 Ăn uống Nước Lô 0336228701
35 Phạm Thị Trực 03-11-1989 Ăn uống Nước Lô 0334548463
36 Đào Thị Thảo Vân 20/10/1991 Ăn uống Nước Lô 0815270997
37 Phạm Thị Bé 30/06/1990 Nước mía Nước Lô 0327632249
38 Phạm Văn Mẫn Bún, mì quảng Gò Lê 0327591757

Tổng cộng: 38 người
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA DINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THAM GIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATTP NĂM 2026
( Kèm theo Giấy mời số      /GM-UBND ngày 19/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú
1 Lê Minh Hiền 09-02-1978 Hiệu Trưởng Trường mầm non Ba Dinh 0916001115
2 Huỳnh Thị Thắm 06-01-1981 Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Ba Dinh 0385181579
3 Trịnh Thị Diễm 19/11/1988 NV Cấp dưỡng Trường mầm non Ba Dinh 0397689915
4 Trần Thị Sương Tuyết 09-06-1984 Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Ba Giang 0378554162
5 Phạm Thị Hơn 05/06/1992 NV Cấp dưỡng Trường mầm non Ba Giang 0978103517
6 Huỳnh Thị Lại 13/05/1976 Hiệu Trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang 0917710378
7 Phạm Văn Plời 06/04/1991 Nhân Viên y tế Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang 0373153433
8 Phạm Thị Nách 09/10/1998 NV Cấp dưỡng Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang 0345634237
9 Phạm Thị Tình 10/06/1990 NV Cấp dưỡng Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang 0839911820

10 Huỳnh Long Nguyện 26/12/2026 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Dinh 0377134098
11 Nguyễn Thị Phương Thuỷ 07/09/1984 Nhân viên Trường Tiểu học Ba Dinh 038/5758591

Tổng cộng: 11 người
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA DINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THAM GIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATTP NĂM 2026
( Kèm theo Giấy mời số      /GM- UBND ngày  19/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Văn Nhung PCT UBND xã Chủ trì
2 Phạm Công Sự CT UBMTTQVN xã
3 Đinh Nguyễn Phương Trưởng công an xã
4 Vũ Xuân Hiệp Trưởng Phòng VHXH
5 Phạm Thị Thu Đào Trưởng Phòng Kinh tế
6 Nguyễn Thị Bảo Vi Chánh VP HĐND&UBND xã
7 Phạm Văn Thẻ Phó trưởng phòng VHXH
8 Bùi Thị Kim Ri Giám đốc Trạm Y tế xã
9 Nguyễn Ngọc Đạt Công an xã

10 Đinh Trần Thu Lan Công chức Phòng Kinh tế xã
11 Phan Thị Yến Thảo Công chức Phòng VHXH xã
12 Phạm Thị Chu Viên chức Y tế
13 Phạm Văn Anh Trưởng thôn Kà La
14 Phạm Văn Đông Trưởng thôn Gò Ghềm
15 Đỗ Ngọc Luyện Trưởng thôn Gò Lê
16 Phạm Văn Thu Trưởng thôn Đồng Dinh
17 Phạm Văn Vũ Trưởng thôn Nước Lang
18 Phạm Văn Xốt Trưởng thôn Kách Lang
19 Phạm Văn Chỉ Trưởng thôn Làng Măng
20 Phạm Văn Đức Trưởng thôn Ba Nhà
21 Phạm Văn Chóe Trưởng thôn Nước Lô
22 Phạm Văn Ngũ Trưởng thôn Gò Khôn

Tổng cộng: 22 người
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